
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ THANH QUANG

Số:         /KH-UBND  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Quang, ngày        tháng 12 năm 2023
KẾ HOẠCH 

Tiếp tục thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn xã Thanh Quang năm 2024 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 
Quốc Hội khoá XIV Kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của UBND 
tỉnh Hải Dương quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các địa phương thuộc đối 
tượng được hỗ trợ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết tập trung đến cơ sở 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc mức hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương.

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 22/03/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy 
về thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam 
Sách.

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 29  tháng 03 năm 2022 của Đảng uỷ xã 
Thanh Quang về thực hiện phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 
bàn xã .

Từ tình hình thực tế, UBND xã Thanh Quang xây dựng Kế hoạch “thực hiện phân 
loại thu gom xử lý rác thải năm 2024”, nhằm đánh giá thực trạng việc phân loại, thu 
gom xử lý rác thải trên địa bàn xã một cách cụ thể; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 
để thực hiện và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, 
các cấp, các thôn và các hộ gia đình để cùng thực hiện tốt công tác phân loại, thu gom 
xử lý rác thải rắn sinh hoạt.

I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN, 
XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2023

1.Thôn Linh Khê: 
 Linh Khê có tổng diện tích khu dân cư khoảng 34,5 ha; dân số 1.020 nhân khẩu; 

số hộ 417 hộ. 100% số hộ dân trong thôn đã thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt 
thành 02 loại: rác vô cơ và rác hữu cơ; các loại rác được chứa đựng trong các thùng, bao 
bì riêng biệt, đến ngày quy định tập kết ra xe vận chuyển đến khu tập kết xử lý ( rác 
Hữu cơ được ủ xử lý vi sinh làm phân bón; rác Vô cơ được vận chuyển đến Nhà máy 
rác đốt xử lý theo quiy định). 

- Hiện nay Linh Khê đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng 
rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  310 kg/ ngày đêm.



 - Kết quả thu gom: Tần xuất thu 02 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 
1.085 kg/lần. (Các hộ phân loại rác của gia đình tập kết tại hộ và chuyển cho tổ thu rác 
theo định kỳ).

- Công tác thu phí hiện nay; 12.000 đ/khẩu/tháng ( Tổng kinh phí huy động 106,8 
triệu đồng trên năm)

2. Thôn Tống Xá
 Tống Xá là thôn nằm trên trục đường liên xã đi Hợp Tiến, có tổng diện tích khu 

dân cư khoảng 17,1 ha; dân số 1.069 nhân khẩu; số hộ 384 hộ; 100% số hộ dân trong 
thôn đã thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt thành 02 loại: rác vô cơ và rác hữu cơ; 
các loại rác được chứa đựng trong các thùng, bao bì riêng biệt, đến ngày quy định tập 
kết ra xe vận chuyển đến khu tập kết xử lý ( rác Hữu cơ được ủ xử lý vi sinh làm phân 
bón; rác Vô cơ được vận chuyển đến Nhà máy rác đốt xử lý theo quiy định). 

- Hiện nay Tống Xá đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng 
rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  303,6 kg/ ngày đêm.

 - Kết quả thu gom: tần xuất thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 
1.062,58 kg/Lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác 
theo định kỳ).

- Công tác thu phí hiện nay: 12.000đ/khẩu/tháng ( Tổng kinh phí huy động 109,4 
triệu đồng trên năm)

3. Thôn Tông Phố :
 Tông Phố là thôn có đường QL 37 đi qua, có khu nhà làm việc của UBND xã và 

các nhà trường. Thôn có tổng diện tích khu dân cư khoảng 23,6 ha; dân số 871 nhân 
khẩu; số hộ 364 hộ; 100% số hộ dân trong thôn đã thực hiện phân loại rác thải rắn sinh 
hoạt thành 02 loại: rác vô cơ và rác hữu cơ; các loại rác được chứa đựng trong các 
thùng, bao bì riêng biệt, đến ngày quy định tập kết ra xe vận chuyển đến khu tập kết xử 
lý ( rác Hữu cơ được ủ xử lý vi sinh làm phân bón; rác Vô cơ được vận chuyển đến Nhà 
máy rác đốt xử lý theo quy định). 

- Hiện nay Thôn đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng rác 
thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  307,5 kg/ ngày đêm.

 - Kết quả thu gom: tần xuất thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 
1076,3kg/lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo 
định kỳ).

- Công tác thu phí hiện nay; 12.000 đ/khẩu/tháng ( Tổng kinh phí huy động 103,6 
triệu đồng trên năm)

4. Thôn Lê Hà: 
Lê Hà nằm trên trục đường liên xã Thanh Quang – Nam Tân và đường QL 37. 

Thôn có tổng diện tích khu dân cư khoảng 20,2 ha; dân số 1.060 nhân khẩu; số hộ 371 
hộ; 

 Hiện nay Lê Hà  đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng rác 
thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  309,4kg/ ngày đêm.



 - Kết quả thu gom: tần xuất thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 
1.082,69 kg/lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác 
theo định kỳ).

- Công tác thu phí hiện nay : 12.000 đ/khẩu/tháng  ( Tổng kinh phí huy động 121,6 
triệu đồng trên năm)

5. Khu dân cư Chợ Rồng:
 Khu dân cư chợ Rồng  nằm tiếp giáp với khu dân cư Thanh Quang – Quốc Tuấn, 

là nơi Chợ Rồng họp thường xuyên. Khu có tổng diện tích khoảng 4,1 ha; dân số 225 
nhân khẩu; số hộ 97 hộ; 

- Hiện nay Khu dân cư chợ Rồng đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 
người; tổng lượng rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  310,6 kg/ ngày đêm.

 - Kết quả thu gom: tần xuất thu 3 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 
724,7Kg /lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo 
định kỳ).

- Công tác thu phí hiện nay; 12.000đ/khẩu/tháng (Tổng kinh phí huy động 99,8 
triệu đồng trên năm)

Tổng khống lượng rác thải rắn sinh sinh hoạt trên địa bàn xã là : 
- Rác hữu cơ :  từ 7,5 m3 đến 8 m3/ tháng.
- Rác vô cơ  :  từ 45 tấn đến 47 tấn /tháng.
II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
1. Ô ủ rác Hữu cơ : tại khu vực bãi rác tập trung của xã ( từ QL 37 đi vào đường 

gom qua gầm cầu Bình đến địa điểm )
2. Hố tập kết tạm thời rác vô cơ :  từ QL 37 đi vào đường gom đến địa điểm ( phía 

sau Công ty Tuấn Linh ).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
1. Nguồn kinh phí thu từ các hộ 144.000/người/năm là 541,2 triệu đồng được 

thanh toán chi trả cho công vận chuyển rác thải từ hộ gia đình đến khu tập kết rác và 
vận chuyển đến nhà máy xử lý rác. 

2. Nguồn kinh phí vận chuyển, xử lý rác do ngân sách Huyện hỗ trợ, ngân sách xã 
và các nguồn hợp pháp khác đảm nhận.

-  Ngân sách huyện hỗ trợ : 181,24 triệu đồng.
- Kinh phí các hộ dân đóng : 162,36 triệu đồng
- Ngân sách xã thực hiện : 83,95 đồng
3. Kinh phí cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện và 

mua men vi sinh xử lý rác do ngân sách xã thực hiện : 35.000.000 đồng.( 25.000.000 
đồng chi mua men vi sinh; 10.000.000 đồng chi hoạt động tuyên truyền, giám sát …)  

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2024
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13 của BTV huyện uỷ  và Nghị 

quyết số 29 của Đảng uỷ xã về phân loại, thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt 
trên địa bàn xã



- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát và đôn đốc việc thực hiện phân loại 
rác thải tại nguồn ở các hộ gia đình; đảm bảo việc phân loại triệt để riêng các loại rác vô 
cơ và rác hữu cơ. Khuyến khích động viên các hộ gia đình ở trong thôn, làng có vườn 
đất rộng thực hiện xử lý rác hữu cơ ngay tại nhà làm phân bón cho cây trồng, cải tạo 
đất.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của các tổ thu gom, vận chuyển rác thải 
trong vận chuyển rác thải từ hộ gia đình đến điểm tập kết cho từng loại rác theo quy 
định. 

- Tiếp tục giao chỉ tiêu đánh giá thi đua về thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác 
thải sinh hoạt cho các thôn, các ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. Động 
viên, khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến, thành tích tiêu biểu; xử phạt hành chính 
các trường hợp vi phạm.

2. Các nguồn lực thực hiện 
- Tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách cấp Huyện cho công tác vận chuyển rác vô cơ 

từ xã đến nhà máy xử lý.
- Đóng góp của nhân dân theo quy định.
- Ngân sách xã đảm bảo cho công tác quản lý, tuyên truyền, giám sát việc thực 

hiện ; mua men vi sinh xử lý rác hữu cơ và cân đối khi các nguồn hỗ trợ từ huyện và 
đóng góp của nhân dân không đủ cho hoạt động.

3. Dự toán kinh phí thực hiện 
3.1.  Vận chuyển từ hộ gia đình đến khu tập kết của xã: 
- Rác vô cơ ( 6 lần = 44 tấn/tháng) : 7 chuyến x 2.778.000 đồng = 19.446.000 đ x 

12 tháng = 233.352.000 đ
- Rác hữu cơ : ( 02 lần = 8 m3/tháng) : 2 chuyến x 2.778.000 đồng =  5.556.000 đ x 

12 tháng  = 66.672.000 đ
* Tổng kinh phí là 233.352.000 đ + 66.672.000 đ = 300.024.000 đ/năm 
3.2.  Vận chuyển từ khu tập kết rác của xã đến nhà máy và xử lý  : 
          44 tấn/tháng x 12 tháng x 850.000 đ/tấn = 448.800.000 đồng
3.3.  Xử lý rác hữu cơ : 
- Quản lý, vận hành xử lý rác hữu cơ : 5.000.000 đ/th x12 tháng = 60.000.000 đ
-  Mua chế phẩm vi sinh :                                                               = 30.000.000 đ
- Máy xúc đảo trộn rác hữu cơ: 6 ca máy /năm x 3.500.000 đ/ca = 21.000.000 đ  
3.4. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện :            10.000.000 đ
  Tổng kinh phí = 300.024.000đ+448.800.000đ + 60.000.000 đ + 30.000.000 + 

21.000.000 đ + 10.000.000 = 869.824.000 đồng. 
4. Dự kiến các nguồn kinh phí : 

4.1. Hỗ trợ từ ngân sách Huyện :   181.246.000 đồng 
4.2. Hỗ trợ từ ngân sách xã :          147.378.000 đồng
4.3. Thu đóng góp của nhân dân :  541.200.000 đồng 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Công tác tuyên truyền : Giao Ban văn hoá thông tin, Đài truyền thanh xã phố 
hợp MTTQ và các đoàn thể xã, các thôn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phổ 
biến các hoạt động phân loại, thu gom và xử lý rác thải theo Nghị quyết của Huyện uỷ 
và Đảng uỷ.

2. UBND xã chủ trì phối hợp MTTQ chỉ đạo Trưởng thôn, Ban công tác MT thôn 
tuyên truyền và tổ chức lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu về tham gia đóng góp kinh phí 
cho công tác vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã theo phương án đề 
ra.

 3. Ban tài chính xã chủ trì phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện đấu thầu theo quy 
định về lựa chọn nhà thầu vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định của Luật 
đấu thầu và Luật ngân sách nhà nước.

4. Thời gian thực hiện :
- Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua các hội 

nghị hằng tháng của Đảng, chính quyền đoàn thể, chi bộ và trên hệ thống truyền thanh, 
trang tin điện tử xã.

- Từ 02/1 đến 25/01/2024 thực hiện xong việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu vận 
chuyển, xử lý rác theo quy định.

5.  Các hộ kinh doanh có xả thải lượng rác lớn hơn lên mức thu phí được tính riêng 
theo đối tượng kinh doanh.  Các hộ có công việc như đám cỗ, rác phải thu ngay sau khi 
song công việc mức thu là 100.000đ/lần.

6. Lộ trình tăng phí hàng năm theo quy định của Bộ tài chính, theo Luật bảo vệ 
môi trường. Do xu thế xã hội phát triển của xã hội giá trị ngày công lao động ngày một 
tăng, giá cả vật tư như xăng dầu cũng biến động, lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng theo 
dần hàng năm nên nên việc thu phí cũng phải tăng hàng năm theo sự điều chỉnh về giá 
của Chính phủ hàng năm ( việc tăng phí phải được sự phê duyệt của Đảng ủy,  HĐND, 
UNDN xã)

Nơi nhận :
- Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo, UV UBND xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Các Chi bộ, các thôn:
- Đài truyền thanh, Ban biên tập TTĐT xã;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

  Nguyễn Xuân Thảo
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